	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2715/UBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020
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	Kính gửi:
	- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Tài chính;
- Trường Đại học Thủ đô Hà Nội;
- Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây;
- UBND các quận, huyện, thị xã.


Thực hiện Công văn số 1620/BGDĐT-KHTC ngày 11/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020; 2020-2021 và chỉ đạo điều hành giá năm 2020, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:
I. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã 
1. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý triển khai thực hiện các khoản thu năm học 2019-2020
Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015- 2016 đến năm học 2020-2021; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai dạy học trực tuyến, hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học kỳ II năm học 2019-2020, Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 và các văn bản khác có liên quan. Công tác thu học phí, các khoản thu khác năm học 2019-2020 đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố tiếp tục thực hiện theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan quản lý đầu năm học. Đặc biệt do tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc thực hiện các khoản thu đối với năm học 2019-2020 cụ thể, như sau:
1.1. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập giảng dạy theo chương trình giáo dục đại trà
a) Về thu học phí
- Mức thu học phí: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND Thành phố quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2019-2020.
- Thời gian thu học phí:
+ Đối với cơ sở giáo dục phổ thông: Thời gian thu học phí là 8 tháng.
+ Đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thu học phí theo số tháng thực học (tối đa không quá 8 tháng).
b) Về các khoản thu khác
Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao); Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND. Đảm bảo nguyên tắc thu đủ, chi đủ, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, thu nhập trên từng địa bàn (các khoản thu khác gồm: Chăm sóc bán trú; học hai buổi/ngày; nước uống học sinh), cụ thể:
- Mức thu: Thực hiện theo mức thu đã được thỏa thuận với cha mẹ học sinh có sự thống nhất của Ban giám hiệu nhà trường và cơ quan quản lý cấp trên (UBND quận, huyện, thị xã hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý) đầu năm học 2019-2020.
- Thời gian thực hiện các khoản thu khác: Thu theo thời gian học sinh học thực tế tại trường đảm bảo nguyên tắc thu đủ, chi đủ, đúng mục đích của khoản thu.
1.2. Đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao
Mức thu học phí, thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND Thành phố về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô; Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND và các văn bản khác có liên quan. Việc tổ chức thu học phí đảm bảo theo nguyên tắc sau:
- Trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh, nếu không tổ chức học trực tuyến thì sẽ không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ.
- Nếu tổ chức học trực tuyến thì căn cứ vào tình hình thực tế triển khai, xác định mức thu tiền học trực tuyến theo nguyên tắc đảm bảo tính đủ chi phí, được thống nhất với cha mẹ học sinh, xin ý kiến cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (theo phân cấp quản lý).
- Tiền học trực tuyến và tiền học phí năm học 2019-2020 cha mẹ học sinh phải nộp không vượt tổng số thu học phí cả năm học 2019-2020 đã được nhà trường thông báo đến cha mẹ học sinh đầu năm học.
1.3. Đối với cơ sở giáo dục thí điểm thực hiện đề án chương trình đào tạo song bằng
- Mức thu học phí: Thực hiện theo Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án “Thí điểm chương trình đào tạo song bằng tú tài trung học phổ thông quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (Chứng chỉ Alevel) tại Trường Trung học phổ thông Chu Văn An”; Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án “Thí điểm chương trình đào tạo song bằng trung học cơ sở Việt Nam và Chứng chỉ IGCSE tại một số trường trung học cơ sở tại Hà Nội”; Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án “Thí điểm chương trình đào tạo song bằng tú tài trung học phổ thông quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (Chứng chỉ Alevel) tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam”.
- Tổ chức thu học phí đảm bảo nguyên tắc sau:
+ Trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh, nếu không tổ chức học trực tuyến thì sẽ không được thu học phí.
+ Nếu tổ chức học trực tuyến thì căn cứ vào tình hình thực tế triển khai để xác định mức thu tiền học trực tuyến chương trình song bằng theo nguyên tắc đảm bảo tính đủ chi phí (theo 04 nội dung chi quy định tại Đề án thí điểm chương trình đào tạo song bằng đã được phê duyệt), được thống nhất với cha mẹ học sinh, xin ý kiến cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (theo phân cấp quản lý) trước khi triển khai thực hiện.
+ Tiền học trực tuyến và tiền học phí chương trình song bằng năm học 2019-2020 cha mẹ học sinh phải nộp không vượt tổng số thu học phí chương trình song bằng cả năm học 2019-2020 đã được nhà trường thông báo đến cha mẹ học sinh đầu năm học.
1.4. Đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập
Trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh nếu không tổ chức học trực tuyến thì sẽ không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ. Nếu đã thu thì sẽ thực hiện thanh toán bù trừ khi học sinh đi học trở lại và thanh quyết toán vào cuối năm học với phụ huynh học sinh.
Nếu tổ chức học trực tuyến thì căn cứ vào tình hình thực tế triển khai, các khoản chi phí cần phát sinh để triển khai các hoạt động tổ chức dạy, thời gian thực tế học trực tuyến, các nội dung truyền tải qua dạy học trực tuyến, tỷ lệ hoàn thành chương trình học... để xác định mức thu hợp lý; mức thu phải được thỏa thuận thống nhất với phụ huynh học sinh trên nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh nhưng không vượt quá mức thu, tổng thu cả năm học đã được cam kết, công khai từ đầu năm học.
Có chính sách giảm mức thu phù hợp với điều kiện của học sinh, trong đó đặc biệt lưu ý đối với học sinh thuộc diện đối tượng chính sách hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
2. Đối với chế độ miễn, giảm học phí năm học 2019-2020
Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện chế độ miễn giảm học phí theo các văn bản quy định hiện hành của Trung ương và Thành phố. Thời gian thực hiện miễn, giảm học phí thực hiện như sau:
- Cơ sở giáo dục phổ thông công lập là 8 tháng.
- Cơ sở giáo dục mầm non công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện theo số tháng thực nộp học phí tương ứng của cơ sở giáo dục nơi học sinh theo học (tối đa không quá 8 tháng).
- Cơ sở giáo dục ngoài công lập theo số tháng thực nộp học phí tương ứng của cơ sở giáo dục nơi học sinh theo học (tối đa không quá 9 tháng).
3. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo phân cấp quản lý thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng, thu chi tài chính theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các quy định hiện hành về chế độ công khai. Thực hiện quản lý thu, chi các khoản thu theo đúng chế độ quy định.
4. Tập trung các nguồn lực để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp học cho năm học 2020-2021 là năm đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
5. Chủ trì phối hợp các Sở, ban ngành và các đơn vị có liên quan, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng thu sai quy định, lạm thu; đồng thời chỉ đạo quán triệt Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và chỉ cho phép được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Thông tư này.
II. Đối với Trường Đại học Thủ đô, Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây
1. Về mức thu học phí: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 của HĐND Thành phố quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2016- 2017 và mức thu học phí đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 của thành phố Hà Nội; thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 795/BGDĐT-GDĐH ngày 13/3/2020 triển khai công tác đào tạo từ xa ứng phó với dịch Covid-19 và Công văn số 988/BGDĐT-GDĐH ngày 23/3/2020 về việc đảm bảo chất lượng đào tạo từ xa trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 để tính toán, thông báo công khai minh bạch và thỏa thuận thu trên cơ sở triển khai thực tế công tác dạy học.
2. Về thời gian thu học phí: Không quá 10 tháng.
3. Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng, thu chi tài chính theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các quy định hiện hành về chế độ công khai. Thực hiện quản lý thu, chi các khoản thu theo đúng chế độ quy định.
UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban ngành và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì cùng các đơn vị có liên quan thống nhất tham mưu, đề xuất báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định./.
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